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	BỘ TÀI CHÍNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số:  214 /TTr-BTC
	 Hà Nội, ngày  22   tháng 9  năm 2022


TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.
(Tài liệu phục vụ xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp)
Ngày 8/3/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ-CP phê duyệt Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2022 (Danh mục AHTN 2022)
 trong đó quy định “Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Danh mục AHTN 2022”. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 29/NQ-CP, Bộ Tài chính đã dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu; Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg và Quyết định số 28/2019/QĐ-TTg ngày 16/9/2019 sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg (viết tắt là Quyết định thay thế các Quyết định về việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu). 
Bộ Tài chính xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

1. Thực hiện chuyển đổi biểu thuế để đảm bảo tuân thủ Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN 2022 

Điểm a, điểm b, khoản 3 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định:

“a) Thuế suất ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam;
b) Thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam;”.
Đồng thời, tại điểm c khoản 3 Điều 5 Luật này cũng có quy định: “Thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu không thuộc các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này. Thuế suất thông thường được quy định bằng 150% thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng. Trường hợp mức thuế suất ưu đãi bằng 0%, Thủ tướng Chính phủ căn cứ quy định tại Điều 10 của Luật này để quyết định việc áp dụng mức thuế suất thông thường”. 

Triển khai thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định quy định về thuế suất thông thường đối với hàng nhập khẩu (Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg, Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg, Quyết định số 28/2019/QĐ-TTg). Danh mục biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường ban hành kèm theo các Quyết định nêu trên được quy định thống nhất theo Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN 2017 (Danh mục AHTN 2017). Đến nay, Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN 2022 (Danh mục AHTN 2022) đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 29/NQ-CP để thay thế Danh mục ANTN 2017.

Triển khai nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/01/2022 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã dự thảo Nghị định thay thế các Nghị định: Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan; Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP; Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP; Nghị định số 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2016/NĐ-CP và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP; Nghị định số 51/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ. Dự thảo Nghị định thay thế này quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc Danh mục mặt hàng chịu thuế, theo đó, thuế suất thuế nhập khẩu thông thường cũng phải thay đổi tương ứng nên cần thiết phải trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng nhập khẩu để thay thế cho các Quyết định hiện nay, qua đó, đảm bảo tính minh bạch của chính sách, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và cơ quan hải quan trong quá trình thực hiện.
2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung để góp phần bình ổn thị trường, ổn định nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước

Kể từ khi ban hành Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg, định kỳ Bộ Tài chính đã chủ động rà soát, phối hợp với các Bộ, ngành kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu thông thường một số mặt hàng cho phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đặt ra trong từng thời kỳ. Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và căng thẳng giữa Nga – Ukraine, nhiều nước có nhà máy lọc dầu đã đẩy mạnh việc mua dầu thô từ các nước ở Trung Đông, Châu Phi, Châu Á và Azerbaijan làm cho giá dầu thô tăng cao. Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tăng cao khó lường, cộng thêm các khó khăn do đứt gãy chuỗi cung ứng trên thế giới, việc nhập khẩu dầu thô  từ các thị trường truyền thống gặp rất nhiều khó khăn. Việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu bổ sung để ổn định, duy trì sản xuất góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho thị trường trong nước là rất cần thiết. 
Ngày 10/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có công văn số 4035/UBND-KTTH gửi Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ kiến nghị xem xét, điều chỉnh quy định mức thuế nhập khẩu 0% đối với các nguyên liệu chế biến cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất nêu đưa vào nguyên liệu chế biến mà không phối trộn trực tiếp, trong đó có mức thuế suất thuế nhập khẩu thông thường. Trên cơ sở kiến nghị này, ngày 06/9/2022, tại công văn số 5836/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã yêu cầu: Bộ Tài chính nghiên cứu, xem xét, xử lý kiến nghị của tỉnh Quảng Ngãi tại công văn số 4035/UBND-KTTH ngày 10/8/2022 trong quá trình sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan về thuế nhập khẩu, trình các cấp có thẩm quyền, xem xét quyết định theo quy định. 
Theo đó, Bộ Tài chính thấy rằng cần rà soát để sửa đổi, bổ sung phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh giá cả một số mặt hàng là nguyên liệu đầu vào cho sản xuất đang diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng. 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG THUẾ SUẤT THÔNG THƯỜNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 
Hàng hóa nhập khẩu áp dụng thuế suất thông thường là hàng hoá nhập khẩu từ các quốc gia, vùng lãnh thổ không phải là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và chưa ký kết các Hiệp định thành lập các khu vực mậu dịch tự do (FTA) với nước ta. Đây là những loại hàng hóa không thuộc diện áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi (thuế suất MFN) và mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (thuế suất FTA). Qua thống kê, phần lớn hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc đối tượng áp dụng thuế suất ưu đãi và thuế suất ưu đãi đặc biệt. Số lượng hàng hóa phải áp dụng thuế suất thông thường chiếm tỷ trọng không đáng kể trong tổng kim ngạch nhập khẩu của nước ta. 

Hiện có 161/196 quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Kim ngạch nhập khẩu từ các nước chưa gia nhập WTO thuộc đối tượng chịu thuế suất thông thường, chỉ chiếm khoảng 0,06% tổng kim ngạch nhập khẩu có thuế. Năm 2020, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 89,9 triệu USD, số thu thuế nhập khẩu đạt 22,7 tỷ đồng. Năm 2021, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 18,1 triệu USD, số thuế nhập khẩu là 29,6 tỷ đồng. Đây là hàng hóa này nhập khẩu từ các quốc gia chưa ký kết thỏa thuận đối xử tối huệ quốc với Việt Nam nên chủ yếu là những quốc gia gần như không có quan hệ thương mại, đầu tư với Việt Nam.

Quá trình thực hiện cho thấy việc quy định mức thuế suất thông thường 5% đối với những hàng hóa đang có mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN là 0% hầu như không làm tăng chi phí đầu vào sản xuất và không ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp do kim ngạch nhập khẩu theo thuế suất thông thường chiếm tỷ trọng thấp trong tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước. Đồng thời, về cơ bản đạt được các mục tiêu, yêu cầu khi ban hành; đảm bảo tính đồng bộ của pháp luật, thể hiện nguyên tắc có đi có lại trong quan hệ thương mại với các nước. Đồng thời, việc quy định cụ thể Danh mục các mặt hàng áp dụng thuế suất thông thường tại các Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ đã tạo thuận lợi cho người khai hải quan và cơ quan hải quan, minh bạch rõ ràng trong thực thi chính sách. Qua quá trình triển khai thực hiện, một số vướng mắc đã được Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ kịp thời điều chỉnh cho phù hợp. 
III. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

- Thống nhất trong thực hiện Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; tạo thuận lợi cho công tác quản lý thu thuế của cơ quan hải quan và cho hoạt động nhập khẩu.

- Đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, phù hợp với quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; đảm bảo minh bạch, thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan hải quan;
- Đảm bảo phù hợp với đường lối đối ngoại và mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế của nước ta; thể hiện nguyên tắc có đi có lại trong quan hệ thương mại với các quốc gia, vùng lãnh thổ;
- Đảm bảo tuân thủ Danh mục AHTN 2022.
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Quyết định đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tuân thủ nguyên tắc ban hành biểu thuế suất, khung thuế suất và thẩm quyền ban hành biểu thuế suất, khung thuế suất quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, đảm bảo tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và theo đúng quy trình quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau:

- Bộ Tài chính đã gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố, VCCI, các Hiệp hội và một số doanh nghiệp có liên quan về nội dung dự thảo Quyết định (công văn số 3662/BTC-CST ngày 21/4/2022 và công văn số 8437/BTC-CST ngày 24/8/2022). Đồng thời, Bộ Tài chính đã gửi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và trang tin điện tử của Bộ Tài chính toàn văn dự thảo Quyết định để các tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Đến ngày 12/9/2022, Bộ Tài chính đã nhận được 68 công văn tham gia ý kiến của các đơn vị liên quan (17 Bộ, cơ quan ngang bộ, 40 UBND tỉnh, 01 công văn của VCCI, 10 Hiệp hội, doanh nghiệp). Về cơ bản, đa số ý kiến nhất trí với sự cần thiết, quan điểm và nội dung của dự thảo Quyết định. Một số ý kiến tham gia bổ sung đã được Bộ Tài chính tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo. 

(Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến kèm theo). 

- Ngày ...../9/2022, Bộ Tài chính đã có văn bản số ... /BTC-CST gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Ngày… /9/2022, Bộ Tư pháp có Báo cáo thẩm định số ...... /BCTĐ-BTP thẩm định về dự thảo Quyết định. Bộ Tài chính đã nghiên cứu, tiếp thu và giải trình ý kiến của Bộ Tư pháp.

(Báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp kèm theo).

V. BỐ CỤC DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

Dự thảo Quyết định gồm 4 điều và 01 Phụ lục. Nội dung các Điều dự thảo Quyết định được giữ nguyên như quy định hiện hành, chỉ thay đổi phần dẫn chiếu theo quy định của Nghị định mới về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi mà Bộ Tài chính đang xây dựng để trình Chính phủ thông qua. Cụ thể như sau:
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

3. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác khi thực hiện chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Điều 3. Việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu
1. Biểu thuế suất nhập khẩu thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định này gồm:

a) Danh mục (mô tả hàng hóa và mã hàng 08 chữ số) của các mặt hàng có mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi bằng 0% quy định tại Mục I, Mục II Phụ lục II Nghị định số  /2022/NĐ-CP ngày / /2022 của Chính phủ quy định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

b) Mức thuế suất thông thường quy định cho từng mặt hàng tại Biểu thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Hàng hóa nhập khẩu không có tên trong Danh mục của Biểu thuế suất nhập khẩu thông thường tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này và không thuộc trường hợp hàng hóa nhập khẩu áp dụng thuế suất ưu đãi hoặc thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định tại các điểm a, b khoản 3 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 thì áp dụng mức thuế suất thông thường bằng 150% mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng quy định tại Phụ lục II Nghị định số   /2022/NĐ-CP ngày  /  /2022 của Chính phủ quy định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Điều 4. Hiệu lực và tổ chức thực hiện
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2022.
2. Bãi bỏ Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu; Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg và Quyết định số 28/2019/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.”

VI. CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHỤ LỤC
Dự thảo Phụ lục Danh mục biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường. Phụ lục này được sửa đổi, bổ sung 2 nhóm nội dung, bao gồm: (1) Chuyển đổi Biểu thuế nhập khẩu thông thường đảm bảo phù hợp với Danh mục AHTN 2022; (2) Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu thông thường của một số mặt hàng để góp phần bình ổn thị trường, ổn định nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước đối với mặt hàng xăng dầu.

Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

1. Nhóm 1: Chuyển đổi Biểu thuế nhập khẩu thông thường đảm bảo phù hợp với Danh mục AHTN 2022

Hiện hành, Phụ lục Danh mục biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu thông thường là 5% đối với 3.286 mã hàng và mức 0% đối với mặt hàng dầu mỏ thô (hiện các các mã hàng này đang được quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi MFN là 0%). Danh mục biểu thuế này được xây dựng theo Danh mục AHTN 2017.

Hiện nay, Danh mục AHTN 2017 đã được thay thế bởi Danh mục AHTN 2022 với 21 Phần, 97 Chương, 1.228 nhóm ở cấp độ 4 số, 4.084 phân nhóm ở cấp độ 6 số và được chi tiết thành 11.414 dòng cấp độ 8 số (tăng 601 dòng hàng). Danh mục AHTN 2022 có 335 mã hàng là các mã hàng được gộp từ các mã hàng khác nhau của Danh mục AHTN 2017 và 1.278 mã hàng là các mã hàng được tách từ các mã hàng khác nhau của Danh mục AHTN 2017. Theo đó, dẫn đến sự thay đổi về Danh mục hàng hóa áp dụng thuế suất thông thường ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg và các quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định này.

Sau khi chuyển đổi danh mục Biểu thuế nhập khẩu kèm theo dự thảo Nghị định thay thế các Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì số mã hàng có mức thuế suất MFN bằng 0% tăng lên 3.318 mã hàng. Theo đó, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ chuyển đổi mã số và mô tả của Biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường theo Danh mục AHTN 2022 với mức thuế suất thông thường là 0% đối với dầu thô và 5% đối với các mặt hàng còn lại có mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN là 0%. 

2. Nhóm 2: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung để góp phần bình ổn thị trường, ổn định nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước
Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) có công văn số 3520/BSR-KD ngày 5/7/2022 kiến nghị điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN và mức thuế suất thuế nhập khẩu khẩu thông thường của một số mặt hàng là nguyên liệu chế biến sản xuất xăng dầu và hóa dầu của Công ty về mức 0%, cụ thể:

Giảm thuế suất thuế nhập khẩu khẩu thông thường của các mặt hàng “condensate” thuộc mã HS 2709.00.20 từ 4,5% xuống 0%; mặt hàng T-DAO thuộc mã HS 2710.19.90 và mặt hàng VGO thuộc mã HS 2710.19.90 và mã HS 2710.20.00 từ 7,5% xuống 0%; mặt hàng Residue thuộc mã HS 2713.90.00 từ 5% xuống 0%; mặt hàng “propen (propylen)” thuộc mã HS 2901.22.00 từ 5% xuống 0%.

Về các kiến nghị này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có công văn số 4035/UBND-KTTH ngày 10/8/2022 báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, ngày 06/9/2022, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 5836/VPCP-KTTH về việc giải quyết kiến nghị của Công ty BSR theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản số 4035/UBND-KTTH ngày 10/8/2022, trong đó nêu: 

“Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu: Bộ Tài chính xem xét, xử lý kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản nêu trên trong qua trình sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan về thuế nhập khẩu, trình các cấp thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định”. 

Về kiến nghị liên quan đến điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu thông thương đối với một số nhóm hàng hóa nêu trên, Bộ Tài chính xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:
a) Quy trình sản xuất của Công ty BSR

Theo văn bản của BSR thì quy trình sản xuất dầu như sau: Dầu thô được bơm vào 08 bể chứa có dung tích mỗi bể là 65.000m3. Tiếp theo, dầu thô được đưa vào tháp chưng cất khí quyển có công suất 140.000 thùng/ngày để chiết tách, chế biến thành các nguyên liệu bán thành phẩm như: khí Gas, Kerosen, Gas oil nặng và nhẹ và cặn khí quyển T-DAO, VGO, Naphtha, Refomate, Residue và Propylene lỏng, trong đó:

- Khí Gas được đưa đến phân xưởng chế biến sâu để thu hồi Propylene lỏng và khí hóa lỏng (LPG), sau đó tiếp tục đưa Propylene tới nhà máy Polypropylene để chế biến ra hạt nhựa PP.

- Gas oil nặng và nhẹ được đưa đến các phân xưởng xử lý, chế biến ra dầu diesel.

- Kerosen được đưa đến các phân xưởng xử lý, chế biến ra dầu hỏa và nhiên liệu bay.

- Các nguyên liệu khác như cặn khí quyển, T-DAO, VGO, Naphtha, Refomate, Residue được đưa đến phân xưởng chế biến, phối trộn và xử lý để sản xuất ra các sản phẩm xăng, diesel, dầu nhiên liệu...

b) Về tình hình hoạt động của Công ty BSR

Từ đầu năm 2022 đến nay, Nhà máy lọc dầu Dung Quất của Công ty BSR vận hành vượt công suất thiết kế để tăng nguồn cung xăng dầu ra thị trường trong bối cảnh nguồn cung xăng dầu bị thiếu hụt do tác động của căng thẳng Nga – Ukraine và việc giảm công suất vận hành của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty BSR đã nâng công suất vận hành của Nhà máy lọc dầu Dung Quất (tháng 2/2022 ở mức trung bình 104,5%, tháng 3/2022 ở mức khoảng 108%, tháng 5/2022 ở mức khoảng 109%). Tuy nhiên, việc duy trì nguồn dầu thô để nâng công suất trong thời điểm hiện nay là rất khó khăn. 

Theo Công ty BSR, hiện cơ cấu nguồn cung nguyên liệu dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất là 70-80% khai thác từ mỏ Bạch Hổ, còn lại là dầu thô Azeri nhập khẩu từ Azerbaijan (dầu thô Azeri của Azerbaijan là một trong số ít loại dầu ngọt, nhẹ,có chất lượng tương đồng dầu Bạch Hổ). Tuy nhiên, sản lượng khai thác dầu mỏ thô tại mỏ Bạch Hổ đang giảm dần nên không đáp ứng đủ nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. Do đó, Công ty BSR phải tăng nhập khẩu dầu thô lên tới 50% khi nguồn cung trong nước khó khăn. Trong bối cảnh nguồn cung dầu thô thế giới khan hiếm, các doanh nghiệp Trung Quốc, Thái Lan đã nâng giá dầu lên rất cao để mua hết dầu thô khai thác tại Việt Nam nên BSR rất khó cạnh tranh để mua nguyên liệu, đảm bảo cho nhà máy lọc dầu chạy công suất cao đáp ứng nhu cầu xăng dầu trong nước. 

Đặc biệt, sau khi xảy ra căng thẳng Nga – Ukraine, nhiều nước có nhà máy lọc dầu đã đẩy mạnh việc mua dầu thô từ các nước ở Trung Đông, Châu Phi, Châu Á và Azerbaijan làm cho giá dầu thô tăng cao. Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tăng cao khó lường, cộng thêm các khó khăn do đứt gãy chuỗi cung ứng trên thế giới, việc nhập khẩu dầu thô gặp rất nhiều khó khăn.

Vì vậy, thay vì nhập khẩu dầu thô để chưng cất chế biến từ dầu, Công ty BSR đã nghiên xây dựng phương án nhập khẩu các nguyên liệu bán thành phẩm khác được chưng cất từ dầu thô (như T-DAO, VGO, Naphtha, Refomate, Residue và Propylene lỏng) để đưa vào chế biến sâu tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất tạo ra các sản phẩm xăng, dầu thành phẩm kịp thời cung ứng ra thị trường nội địa, đảm bảo an ninh năng lượng, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu.

Theo tính toán của Công ty BSR, việc nhập khẩu bán thành phẩm để sản xuất xăng dầu sẽ rút ngắn rất nhiều thời gian so với sử dụng dầu thô để sản xuất, qua đó tăng độ linh hoạt vận hành, tăng công suất và gia tăng hiệu quả cho Nhà máy Dung Quất.

c) Phương án điều chỉnh đề xuất của Bộ Tài chính

- Căn cứ Điều 10 Luật xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất như sau:

“1. Khuyến khích nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu, ưu tiên loại trong nước chưa đáp ứng nhu cầu; chú trọng phát triển lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ nguồn, Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

2. Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước và các cam kết về thuế XNK trong các Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

3. Góp phần bình ổn thị trường và nguồn thu ngân sách nhà nước.

4. Đơn giản, minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và thực hiện cải cách thủ tục hành chính về thuế.
5. Áp dụng thống nhất mức thuế suất đối với hàng hóa có cùng bản chất, cấu tạo, công dụng, có tính năng kỹ thuật tương tự; thuế suất thuế nhập khẩu giảm dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô; thuế suất thuế xuất khẩu tăng dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô”.

- Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 5 Luật xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định: “Thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu không thuộc các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này. Thuế suất thông thường được quy định bằng 150% thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng. Trường hợp mức thuế suất ưu đãi bằng 0%, Thủ tướng Chính phủ căn cứ quy định tại Điều 10 của Luật này để quyết định việc áp dụng mức thuế suất thông thường”. 

Nhằm góp phần đảm bảo nguồn nguyên liệu sản xuất xăng dầu trong nước như nội dung kiến nghị của Công ty BSR, trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và Hiệp hội, Bộ Tài chính xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

(1) Mặt hàng condensate

Mặt hàng này thuộc mã HS 2709.00.20, thuế suất MFN là 3%, thuế nhập khẩu thông thường là 4,5%, thuế suất tại các FTA (ATIGA, ACFTA, AKFTA, AANZFTA là 5%, AJCEP, VJEPA, AIFTA, VCFTA là 3%; VKFTA, VNEA-EU, EVFTA, CPTPP là 0%). 

Condensate là hỗn hợp hydrocarbon lỏng được tách ra từ khí đồng hành hoặc khí thiên nhiên trong quá trình khai thác, vận chuyển và xử lý khí. Condensate có thành phần tương tự phân đoạn nhẹ trong dầu thô và được sử dụng để sản xuất ra các sản phẩm như xăng, dầu hỏa (KO), diesel (DO), fuel oil (FO) hoặc làm dung môi công nghiệp. Condensate còn được sử dụng làm nguyên liệu cho quá trình chế biến dầu, sản xuất Olefine... Tại Việt Nam, đơn vị sản xuất condensate là Tổng công ty Khí Việt Nam. Mỗi năm Tổng công ty Khí Việt Nam sản xuất khoảng 250 nghìn tấn condensate từ nguồn khí Cửu Long và Nam Côn Sơn tại 02 nhà máy xử lý khi Dinh Cố và Nam Côn Sơn. Hiện nay, condensate ở Việt Nam chủ yếu được dùng để sản xuất nhiên liệu: LPG, Xăng, DO, FO.

Do mặt hàng condensate là nguyên liệu khai thác từ thiên nhiên có tính chất tương tự dầu thô nhưng thành phần nhẹ. Theo nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất, các mặt hàng là tài nguyên, khoáng sản thô chưa có qua chế biến được quy định mức thuế xuất khẩu cao để hạn chế xuất khẩu và quy định mức thuế nhập khẩu MFN thấp để khuyến khích nhập khẩu, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa qua chế biến trong nước. Theo đó, tại dự thảo Nghị định về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu MFN của mã HS 2709.00.20 từ 3% xuống 0%. Theo đó, để đảm bảo nguồn nguyên liệu sản xuất xăng dầu, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh giảm tương ứng mức thuế nhập khẩu thông thường của mã HS 2709.00.20 từ 4,5% xuống 0%.

Tác động chính sách: Việc điều chỉnh giảm thuế suất thuế nhập khẩu thông thường đối với mặt hàng này không làm giảm thu ngân sách nhà nước (NSNN) do thời gian qua không phát sinh kim ngạch nhập khẩu (KNNK) theo thuế suất thuế nhập khẩu thông thường. Tuy nhiên, thực hiện theo phương án dự kiến sẽ góp phần tạo điều kiện cho các nhà máy lọc hóa dầu trong nước, trong đó có Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tiếp cận được với các nguồn nguyên liệu với chi phí thấp hơn, qua đó, góp phần giảm giá thành và tăng mức sản lượng xăng dầu được sản xuất trong nước.
(2) Mặt hàng T-DAO và VGO

- Mặt hàng T-DAO (Treated Deasphalted Oil) thuộc mã HS 2710.19.90, là sản phẩm của công đoạn tách asphalt từ chưng cất chân không và có tính chất hóa lý tương tự với nguyên liệu đầu vào dùng để phối trộn/bổ sung nguyên liệu dầu thô cho sản xuất của Nhà máy lọc dầu Dung Quất. 

- Mặt hàng VGO theo biểu thuế hiện hành được phân loại vào 2 mã HS: mã HS 2710.19.90 (cùng mã HS với mặt hàng T-DAO nêu trên) hoặc mã HS 2710.20.00 (tùy thuộc chất lượng dầu). Mặt hàng này là nguyên liệu/sản phẩm trung gian cho các nhà máy lọc dầu và được sử dụng để tăng sản lượng các sản phẩm có giá trị tại nhà máy. Nguồn nhập khẩu từ nhiều khu vực, tùy theo trọng lượng dầu mỏ và khoáng bitum có trong sản phẩm.

Các mặt hàng nêu trên có thuế nhập khẩu MFN là 5%, thuế nhập khẩu thông thường là 7,5%, thuế suất FTA (ACFTA là 8%, AANZFTA, AIFTA, AJCEP, VJEPA, VCFTA, VN-EAEU là 5%; CPTPP là 7%; ATIGA, AKFTA, VKFTA là 0%).

Tại dự thảo Nghị định về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu MFN của mã HS của các mã HS (2710.19.90, 2710.20.00) từ 5% xuống 0%. Theo đó, để đa dạng hóa nguồn nhập khẩu và góp phần giảm bớt áp lực từ giá xăng, dầu và việc thiếu nguyên liệu cho nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh giảm tương ứng mức thuế suất thuế thông thường của các mã HS (2710.19.90, 2710.20.00) từ 7,5% xuống 0% nhằm đa dạng hóa nguồn nhập khẩu và góp phần giảm chi phí đầu vào và tạo điều kiện mở rộng nguồn cung nguyên liệu cho Nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất.

Tác động chính sách: Việc điều chỉnh giảm thuế suất thuế nhập khẩu thông thường đối với mặt hàng này không làm giảm thu NSNN do thời gian qua không phát sinh KNNK theo thuế suất thuế nhập khẩu thông thường. Đối với sản xuất trong nước, việc giảm mức thuế  suất thuế nhập khẩu thông thường theo phương án dự kiến sẽ góp phần giảm chi phí đầu vào cho sản xuất xăng dầu trong nước, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn nguyên liệu cho sản xuất xăng dầu trong nước ra các thị trường mới. Từ đó, sẽ tạo điều kiện để tăng nguồn cung từ xăng dầu sản xuất trong nước, qua đó giảm sự phụ thuộc vào nguồn xăng dầu thành phẩm nhập khẩu, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nhất là trong bối cảnh thị trường xăng dầu dự báo còn nhiều biến động.

(3) Mặt hàng Residue

Mặt hàng này thuộc mã HS 2713.90.00, thuế nhập khẩu MFN là 0%, thuế nhập khẩu thông thường là 5%, thuế suất tại các FTA là 0%. Đây là phân đoạn cặn của công đoạn chưng cất khí quyển hoặc chưng cất chân không dầu thô. Đối với Nhà máy lọc dầu Dung Quất, mặt hàng residue là nguyên liệu đầu vào dùng phối trộn một phần với dầu thô làm nguyên liệu chưng cất dầu thô (CDU).

Theo số liệu thống kê của TCHQ, năm 2021, mặt hàng này không phát sinh  KNNK từ thuế nhập khẩu thông thường. Mặc dù KNNK từ thuế nhập khẩu thông thường hiện nay không có nhưng để đa dạng hóa thị trường nhập khẩu cho BSR, góp phần đảm bảo nguồn cung nguyên liệu sản xuất trong nước và tránh bị ép giá bởi các thị trường truyền thống, tại công văn số 8437/BTC-CST, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh giảm thuế suất thông thường của mã HS 2713.90.00 từ 5% xuống 0%.

Tác động chính sách: Việc điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu thông thường đối với mặt hàng này không làm giảm nhiều số thu NSNN do (mức thuế suất MFN và các FTA hiện hành là 0% và KNNK của mặt hàng này không nhiều). Tuy nhiên sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thêm các thị trường nhập khẩu khác để nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất xăng dầu trong nước. Qua đó sẽ góp phần ổn định nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, hạn chế sự phụ thuộc vào nhập khẩu xăng dầu thành phẩm bên ngoài.

(4) Mặt hàng propen (propylen)

Mặt hàng này thuộc mã HS 2901.22.00, có mức thuế suất MFN và thuế suất FTA đều là 0%, thuế nhập khẩu thông thường là 5%. Mặt hàng propen (propylen) là nguyên liệu đầu vào cho sản xuất hạt nhựa PP. Theo số liệu thống kê của TCHQ, năm 2021, mặt hàng này không phát sinh KNNK từ thuế nhập khẩu thông thường.

Tại công văn số 8437/BTC-CST, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu thông thường của mã HS 2901.22.00 từ 5% xuống 0% do mức thuế suất MFN và các FTA đã về 0% và việc điều chỉnh này không làm giảm thu NSNN. Ngoài ra, việc giảm thuế nhập khẩu thông thường sẽ tăng thêm cơ hội, lợi thế về thuế khi chào mua tại các quốc gia chưa có quan hệ đối xử tối huệ quốc với Việt Nam (các quốc gia không phải là thành viên WTO và chưa ký kết Hiệp định FTA với Việt Nam).

Tác động chính sách: Việc điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu thông thường đối với mặt hàng này không làm giảm thu NSNN do không phát sinh KNNN và sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thêm các thị trường nhập khẩu mới để nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất hạt nhựa phục vụ cho nguyên liệu đầu vào trong nước. Qua đó, góp phần làm giảm chi phí, giá thành sản xuất.
d) Ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, Hiệp hội

Các Bộ, ngành, hiệp hội cơ bản nhất trí với đề xuất của Bộ Tài chính trong việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu thông thường đối với các mặt hàng nêu trên. Một số ý kiên tham gia của các Bộ, ngành cũng đã được Bộ Tài chính tiếp thu hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Quyết định.
VI. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ DỰ THẢO 

Dự thảo Quyết định đã được gửi xin ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, gửi đăng Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Tài chính để xin ý kiến của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đến ngày 12/9/2022, Bộ Tài chính đã nhận được 68 công văn tham gia ý kiến của các đơn vị liên quan (17 Bộ, cơ quan ngang bộ, 40 UBND tỉnh, 01 công văn của VCCI, 10 Hiệp hội, doanh nghiệp). 
Về cơ bản, các ý kiến tham gia nhất trí với sự cần thiết, các quan điểm và nội dung của dự thảo Quyết định. Một số đơn vị có ý kiến tham gia bổ sung đã được Bộ Tài chính tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định. Nội dung cụ thể Bộ Tài chính xin báo cáo tại Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân trình kèm. 
Trên đây là nội dung Tờ trình về dự thảo Quyết định quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu (thay thế Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg, Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg và Quyết định số 28/2019/QĐ-TTg), Bộ Tài chính xin kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành. 
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Quyết định; (2) Báo cáo đánh giá tác động; (3) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến kèm bản chụp các văn bản góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; (4) Báo cáo tổng kết, thi hành)./.
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	Tạ Anh Tuấn


� Danh mục AHTN 2022 được xây dựng trên cơ sở sửa đổi, bổ sung danh mục AHTN 2017 nhằm cập nhật kịp thời những thay đổi về công nghệ, thương mại và phân loại hàng hóa để phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu thị trường; đảm bảo hài hòa với hệ thống mô tả, chú giải và mã hàng quốc tế giai đoạn mới. Việc phê duyệt Danh mục AHTN 2022 nhằm đảm bảo tuân thủ việc thực thi Công ước HS, Nghị định thư ASEAN về hải quan đã được ký kết ngày 30/3/2012; Nghị định thư thực hiện Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN đã được ký kết vào ngày 7/8/2003 và các Nghị định thư sửa đổi AHTN.





